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Đề chính thức
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Câu 1: (2 điểm) 

1. Thế nào là phản ứng hoá học? Trong phản ứng hoá học, chất ban đầu và chất mới sinh ra được gọi là gì? Chất nào sẽ biến đổi trong phản ứng hoá học?

2. Nước bọt của người có chứa men amilaza là chất xúc tác cho phản ứng của tinh bột với nước để tạo thành mantozơ. Sau đó nhờ men mantaza làm xúc tác để phản ứng của mantozơ kết hợp với nước tạo thành glucozơ. Em hãy viết phương trình chữ của hai phản ứng trên.
Câu 2 . (2,5 điểm)

1. Natri hidrocacbonat hay còn gọi là natri bicarbonat hoặc baking soda được sử dụng làm thuốc trị đau dạ dày, ợ chua và khó tiêu vì có khả năng trung hoà nồng độ axit cao có trong dịch vị. Biết natri hidrocacbonat gồm có thành phần 1Na, 1 H, 1C và 3O. Hãy viết công thức hoá học và tính phân tử khối của natri hidrocacbonat.

2. Mưa axit là hiện tượng nước mưa có chứa axit, nguyên nhân do một số chất khí sinh ra trong không khí bị ô nhiễm tác dụng với nước mưa. Trong đó có thành phần khí nitơ đioxit (NO2). 

a) Tính tỉ khối của khí nitơ đioxit so với không khí.

b) Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi nguyên tố có trong phân tử nitơ đioxit.

Câu 3. (1,5 điểm) - Hoàn thành các phương trình hoá học sau.

	a)  Al +  Cl2              AlCl3
b)  Na2CO3  + Ba(OH)2              NaOH  +   BaCO3
c)  C2H4  + O2             CO2  +   H2O


Câu 4. (2 điểm)

1) Phát biểu nội dung của định luật bảo toàn khối lượng.

2) Khi đốt cháy hết một khúc than củi, ta thu được một ít tro (tạp chất không cháy trong than củi) và khối lượng tro này chắc chắn nhẹ hơn khối lượng khúc than củi ban đầu. Sự thay đổi khối lượng này có mâu thuẩn với định luật bảo toàn khối lượng hay không? Hãy giải thích.

Câu 5. (2 điểm) - Hidro là một chất khí nhẹ nhất, thường được ứng dụng để bơm khinh khí cầu và bóng thám không. Trong phòng thí nghiệm, hidro được điều chế bằng cách cho kim loại kẽm tác dụng với axit clohiđric (HCl), sản phẩm tạo thành là kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro (H2).

a) Viết phương trình hóa học xảy ra. 

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc khi cho 6,5gam Zn phản ứng hết với dung dịch axit HCl.

c) Tính khối lượng axit HCl cần dùng để phản ứng vừa đủ 6,5gam Zn.

(cho: N=14; O=16, H=1; Zn = 65; Cl=35,5)
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Câu 1: (2điểm)  
1) Nhôm là sản phẩm kim loại chỉ đứng thứ 2 sau thép về sản xuất và sử dụng. Hiện nay, Việt Nam đã có nhà máy sản xuất nhôm ở Tân Rai và đi vào hoạt động từ năm 2013 với công suất khoảng 650.000 tấn/năm, chất lượng nhôm ngày càng tăng và tiêu thụ tốt trên thị trường. Bằng kiến thức hoá học, em hãy cho biết phương pháp sản xuất nhôm trong công nghiệp và viết phương trình hoá học xảy ra (ghi rõ điều kiện).
2) Hãy mô tả hiện tượng thí nghiệm: Khi ngâm đinh sắt vào cốc đựng dung dịch đồng (II) sunfat (CuSO4). Viết phương trình hoá học xảy ra. 
Câu 2: (3điểm) 
1) Khi vệ sinh dụng cụ, các lọ đựng hoá chất trong phòng thí nghiệm, một học sinh làm mất nhãn 3 lọ dung dịch, biết rằng mỗi lọ chứa một dung dịch không màu sau: H2SO4, NaCl, BaCl2. Chỉ dùng quỳ tím, em hãy giúp bạn học sinh phân biệt các lọ dung dịch trên và dán nhãn lại cho đúng. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).
2) Viết phương trình hóa học thực hiện chuỗi chuyển đổi hoá học sau.                            

 Na2O         NaOH           Na2CO3         NaCl

Câu 3: (2điểm) 

1) Đất trồng nhiễm phèn có độ chua cao và chứa thành phần một số axit, đặc trưng là axit sunfuric (H2SO4). Để xử lí độ chua của đất trồng trọt, người ta thường rắc vôi sống (Canxi oxit) lên đất. Em hãy cho biết ứng dụng này dựa vào tính chất hoá học nào của vôi sống? Viết phương trình hoá học xảy ra.
 2) Có một số kim loại sau: K, Ag, Mg, Fe, Al, Cu. Hãy sắp xếp mức độ hoạt động hoá học của kim loại theo chiều tăng dần? Viết phương trình hoá học minh hoạ mức độ hoạt động của Ag trong dãy hoạt động hoá học được sắp xếp trên.
Câu 4: (2điểm) - Tiến hành thí nghiệm: Nhỏ từ từ dung dịch đồng (II) clorua (CuCl2) có nồng độ 2,5M vào 50ml dung dịch NaOH 2M cho đến khi kết tủa hoàn toàn.

a) Tính thể tích dung dịch CuCl2 cần dùng vừa đủ cho phản ứng trên.

b) Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

Câu 5: (1điểm) Hiện nay trên thị trường có nhiều loại tôn, như: tôn lạnh, tôn màu, tôn giả ngói,... làm từ sắt. Vậy tại sao những tấm tôn này lâu bị gỉ?

 (cho:  Cu = 64, O=16, H=1)
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